
Mức 

PCTNNG
Ngày hưởng

Mức 

PCTNNG
Ngày hưởng

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Nguyễn Thị Dung Phó HT Trường MN Sơn Ca V.07.02.05 8% 01/05/2021 9% 01/05/2022

Mức PCTNNG đề nghị

Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị

Phạm Thu Hiền Trần Thị Thanh Thủy

(Đã ký) (Đã ký)

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
Mã ngạch 

(Mã CDNN)

Mức PCTNNG hiện hưởng

    UBND QUẬN LONG BIÊN   

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

DANH SÁCH NÂNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO

THÁNG 5 NĂM 2022

(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-MNSC ngày        tháng       năm 2022 của trường Mầm non Sơn Ca)



Mức 

PCTNNG
Ngày hưởng

Mức 

PCTNNG
Ngày hưởng

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Nguyễn Thị Thúy Hiền Giáo viên Trường MN Sơn Ca V.07.02.05 17% 01/05/2021 18% 01/05/2022

(Đã ký) (Đã ký)

Phạm Thu Hiền Trần Thị Thanh Thủy

Mức PCTNNG hiện hưởng Mức PCTNNG đề nghị

Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị

    UBND QUẬN LONG BIÊN   

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

DANH SÁCH NÂNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO

THÁNG 5 NĂM 2022

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
Mã ngạch 

(Mã CDNN)



Bậc Hệ số Ngày hưởng Bậc

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Trần Thị Hương Quỳnh Giáo viêm Trường MN Sơn Ca V.07.02.06 4 2.46 01/5/2020 5

(Đã ký) (Đã ký)

Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị

Phạm Thu Hiền Trần Thị Thanh Thủy

THÁNG 5 NĂM 2022

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
Mã ngạch 

(Mã CDNN)

Mức lương hiện hưởng Mức hưởng đề nghị

    UBND QUẬN LONG BIÊN   

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

DANH SÁCH NÂNG LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN







Hệ 

số

Ngày 

hưởng

10 11

2.66 01/5/2022

Thủ trưởng đơn vị

Trần Thị Thanh Thủy

THÁNG 5 NĂM 2022

Mức hưởng đề nghị

DANH SÁCH NÂNG LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN


